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STT Vị trí/đơn vị tuyển dụng
Ngạch/ Hạng chức 

danh nghề nghiệp
Mã số

Số lượng 

tuyển 

dụng

Trình độ chuyên môn Yêu cầu khác Ghi chú

A 49

I 18

1 3

Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 3 Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

2
Trường Mầm non Hoa Anh 

Đào
3

Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 3 Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

3 Trường Mầm non Hoa Sen 2

Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 2 Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

4 Trường Mầm non Hoa Mai 2

Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 2 Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

5 Trường Mầm non Hoa Lan 2

Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 2 Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

6
Trường Mầm non Hoa Thiên 

Lý
3

Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 3 Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

7
Trường Mầm non Hoa Bằng 

Lăng
2

Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 2 Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

8 Trường Mầm non Sơn Ca 1

Giáo viên mầm non hạng III
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.26 1 Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên

Bậc Mầm non

Trường Mầm non Hoạ Mi
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STT Vị trí/đơn vị tuyển dụng
Ngạch/ Hạng chức 

danh nghề nghiệp
Mã số

Số lượng 

tuyển 

dụng

Trình độ chuyên môn Yêu cầu khác Ghi chú

II Bậc Tiểu học 23

1 Trường Tiểu học Y Jút 2

Giáo viên Tiểu học hạng III tổng 

hợp

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 1 Đại học trở lên ngành Giáo dục Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III môn 

Tiếng Anh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở lên ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc chuyên 

ngành Tiếng Anh phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học

2 2

Giáo viên Tiểu học hạng III tổng 

hợp

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 1 Đại học trở lên ngành Giáo dục Tiểu học

Giáo viên Tiểu học hạng III môn 

Tiếng Anh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở lên ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc chuyên 

ngành Tiếng Anh phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học

3 5

Giáo viên Tiểu học hạng III tổng 

hợp

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 5 Đại học trở lên ngành Giáo dục Tiểu học

4
Trường Tiểu học Lương Thế 

Vinh
3

Giáo viên Tiểu học hạng III tổng 

hợp

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 3 Đại học trở lên ngành Giáo dục Tiểu học

5
Trường Tiểu học Hoàng Văn 

Thụ
1

Giáo viên Tiểu học hạng III tổng 

hợp

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 1 Đại học trở lên ngành Giáo dục Tiểu học

6 1

Giáo viên Tiểu học hạng III tổng 

hợp

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 1 Đại học trở lên ngành Giáo dục Tiểu học

7 1

Giáo viên Tiểu học hạng III tổng 

hợp

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 1 Đại học trở lên ngành Giáo dục Tiểu học

8 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 1

Giáo viên Tiểu học hạng III tổng 

hợp

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 1 Đại học trở lên ngành Giáo dục Tiểu học

9 3

Giáo viên Tiểu học hạng III tổng 

hợp

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 2 Đại học trở lên ngành Giáo dục Tiểu học

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Trường Tiểu học Nguyễn Du

Trường Tiểu học Lê Lợi

Trường Tiểu học Kim Đồng
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STT Vị trí/đơn vị tuyển dụng
Ngạch/ Hạng chức 

danh nghề nghiệp
Mã số

Số lượng 

tuyển 

dụng

Trình độ chuyên môn Yêu cầu khác Ghi chú

Giáo viên Tiểu học hạng III môn 

Tiếng Anh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở lên ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc chuyên 

ngành Tiếng Anh phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học

10 1

Giáo viên Tiểu học hạng III môn 

Tiếng Anh

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 1

Đại học trở lên ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh hoặc chuyên 

ngành Tiếng Anh phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên Tiểu học

11 3

Giáo viên Tiểu học hạng III tổng 

hợp

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 3 Đại học trở lên ngành Giáo dục Tiểu học

III Bậc Trung học cơ sở 8

1 Trường THCS Võ Thị Sáu 1

Giáo viên THCS hạng III môn 

Toán học 

Giáo viên THCS hạng 

III
V07.04.32 1

Đại học trở lên ngành đào tạo giáo viên Toán Trường hợp chưa 

có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng 

Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS

2 5

Giáo viên THCS hạng III môn 

Toán học 

Giáo viên THCS hạng 

III
V.07.04.32 1

Đại học trở lên ngành đào tạo giáo viên Toán Trường hợp chưa 

có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng 

Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS

Giáo viên THCS hạng III môn 

Vật lý 

Giáo viên THCS hạng 

III
V.07.04.32 2

Đại học trở lên ngành đào tạo giáo viên Vật lý. Trường hợp chưa 

có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng 

Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS

Giáo viên THCS hạng III môn 

Ngữ văn

Giáo viên THCS hạng 

III
V.07.04.32 1

Đại học trở lên ngành đào tạo giáo viên Ngữ văn. Trường hợp 

chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS

Giáo viên THCS hạng III môn 

Sinh

Giáo viên THCS hạng 

III
V.07.04.32 1

Đại học trở lên ngành đào tạo giáo viên Sinh học. Trường hợp 

chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS

3 1

Giáo viên THCS hạng III môn 

Hóa học 

Giáo viên THCS hạng 

III
V.07.04.32 1

Đại học trở lên ngành đào tạo giáo viên Hoá học. Trường hợp 

chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS

Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Trường TH và THCS Ama Trang Lơng

Trường THCS Hồ Tùng Mậu

Trường THCS Trần Quang Diệu
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STT Vị trí/đơn vị tuyển dụng
Ngạch/ Hạng chức 

danh nghề nghiệp
Mã số

Số lượng 

tuyển 

dụng

Trình độ chuyên môn Yêu cầu khác Ghi chú

4
Trường THCS Trần Hưng 

Đạo
1

Giáo viên THCS môn Hóa học 
Giáo viên THCS hạng 

III
V.07.04.32 1

Đại học trở lên ngành đào tạo giáo viên Hoá học. Trường hợp 

chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS

B 10

I Bậc Mầm non 4

1 Trường Mầm non Hoạ Mi 1

 Y tế học đường Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp

2
Trường Mầm non Hoa Anh 

Đào
1

 Y tế học đường Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp

3 Trường Mầm non Hoa Hồng 1

 Kế toán viên trung cấp Kế toán viên trung cấp V.06.032 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, 

kiểm toán, tài chính

4
Trường Mầm non Hoa Bằng 

Lăng
1

 Y tế học đường Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp

II Bậc Tiểu học 3

1
Trường Tiểu học Nguyễn Thị 

Minh Khai
1

 Kế toán viên trung cấp Kế toán viên trung cấp V.06.032 1
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, 

kiểm toán, tài chính

2
Trường Tiểu học Lương Thế 

Vinh
1

Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 1

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư 

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp

3 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 1

 Y tế học đường Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1 Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp

VỊ TRÍ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG
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STT Vị trí/đơn vị tuyển dụng
Ngạch/ Hạng chức 

danh nghề nghiệp
Mã số

Số lượng 

tuyển 

dụng

Trình độ chuyên môn Yêu cầu khác Ghi chú

III Bậc Trung học cơ sở 3

1 Trường THCS Võ Thị Sáu 1

Thiết bị, thí nghiệm
Viên chức Thiết bị, thí 

nghiệm
V.07.07.20 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ 

thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí 

nghiệm ở trường trung học)

2 Trường THCS Lê Hồng Phong 1

Thiết bị, thí nghiệm
Viên chức Thiết bị, thí 

nghiệm
V.07.07.20 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ 

thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí 

nghiệm ở trường trung học)

3
Trường THCS Nguyễn 

Trường Tộ
1

Thiết bị, thí nghiệm
Viên chức Thiết bị, thí 

nghiệm
V.07.07.20 1

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ 

thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí 

nghiệm ở trường trung học)
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